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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LƯƠNG SƠN 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lương Sơn, ngày       tháng 02 năm 2024 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024 

 

Căn cứ Luật Thú y năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND thành phố 

Sông Công về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Sông Công, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành 

phố Sông Công về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Sông Công, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 của UBND 

thành phố Sông Công về việc giao về giao dự toán ngân sách nhà nước thành 

phố Sông Công năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Sông Công về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Sông Công năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-CNTYTS ngày 09/01/2024 của Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên về Công tác Chăn nuôi, Thú y, Thủy 

sản năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND thành 

phố Sông Công về Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 thành phố 

Sông Công. 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành 

phố Sông Công về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024. 

Để chủ động ngăn ngừa, không để dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia 

cầm. UBND phường Lương Sơn xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm tiêm phòng đợt I năm 2024 trên địa bàn, cụ thể như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để chống lại những tác 

nhân gây bệnh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, giúp chăn nuôi 

phát triển ổn định, bền vững, tạo ra sản phẩm động vật có chất lượng tốt góp 

phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

- Nâng cao nhận thức người chăn nuôi và những người tham gia công tác 

phòng dịch cho đàn vật nuôi. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ 

Đảng, chính quyền; là trách nhiệm của toàn dân, cần huy động mọi nguồn lực 

tham gia. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt. Tỷ lệ tiêm phòng 

vắc xin các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cầm đạt trên 

90% tổng đàn thuộc diện tiêm. 

- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải đảm bảo đúng thời điểm 

(trước mùa phát sinh dịch bệnh), đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình 

kỹ thuật, an toàn, hiệu quả cao.  

II. NỘI DUNG 

1. Triển khai kế hoạch tiêm phòng 

Hội nghị triển khai tiêm phòng: Từ ngày 20/02/2024 đến ngày 

25/02/2024. 

2. Lịch tiêm phòng (có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian cung ứng 

một số loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ) 

2.1. Tiêm phòng vắc xin dại chó: Tiêm đồng khởi ngày: 17/3/2023. 

(Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cung ứng vắc xin Dại vào ngày 

15/3/2023) 

2.2. Tiêm phòng đối với trâu, bò, lợn, gà 

Tiêm phòng từ ngày 10/3/2024 đến hết ngày 10/4/2024, cụ thể: 

- Lần 1: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn cổ điển; Tụ huyết trùng lợn; Tụ 

huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long móng trâu, bò, dê. 

- Lần 2 (tiêm cách lần 1 tối thiểu 01 tuần): Tiêm vắc xin Lở mồm long 

móng lợn (ưu tiên tiêm cho đàn nái và lợn đực giống; nếu nguồn vắc xin đảm bảo 
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đủ số lượng sẽ tổ chức tiêm phòng cho cả đàn lợn thịt); Tiêm vắc xin Cúm gia 

cầm cho đàn gà; Tiêm phòng Viêm da nổi cục trâu, bò. 

3. Quy định về vắc xin tiêm phòng 

3.1. Quy định chung 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm 

theo kế hoạch. 

- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chiếu, tập trung, dứt điểm từng 

TDP. Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 90% trở lên so với tổng đàn trong diện 

tiêm, tránh tiêm phòng dàn trải và kéo dài. 

- Vắc xin sử dụng phải là vắc xin đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận 

lưu hành tại Việt Nam. 

- Chỉ tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi khỏe mạnh; đối tượng, liều lượng 

và cách dùng vắc xin căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Theo dõi sức khỏe đàn gia súc trước và sau khi tiêm phòng, chuẩn bị đầy 

đủ thuốc trợ sức, trợ lực như Vitamin C, B1, Analgin-C, Cafein để can thiệp kịp 

thời khi gia súc có hiện tượng phản ứng sau khi tiêm. 

3.2. Quy định riêng 

a.  Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò 

Liều lượng và cách dùng: Tiêm bắp thịt; liều 2,0ml/con cho trâu, bò, bê, 

nghé khoẻ mạnh (từ 02 tháng tuổi trở lên). 

b.  Vắc xin Lở mồm long móng 

- Loại vắc xin được khuyến cáo sử dụng: Vắc xin Lở mồm long móng đơn 

giá Type O (Aftovax mono O) của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương 

VETVACO và Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO; Vắc xin 

Lở mồm long móng nhị giá type O và A (Aftovax Bivalent) của Công ty Cổ 

phần thuốc thú y Trung ương VETVACO và Công ty Cổ phần thuốc thú y 

Trung ương NAVETCO; Vắc xin đơn giá type O (Aftogen OLEO), vắc xin nhị 

giá type A và O (Bioaftogen) của Công ty BIOGENESIS BAGO - 

ARGENTINA, nhà nhập khẩu Công ty cổ phần thuốc Thú y AMAVET. 

- Tiêm phòng lần đầu: Tiêm cho tất cả bê, nghé, lợn từ 02 tuần tuổi trở 

lên. Tiêm 02 mũi, cách nhau 04 tuần, sau đó cứ 06 tháng tiêm nhắc lại 01 lần đối 

với trâu, bò, lợn. 
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- Liều lượng: Trâu, bò: 2 ml/con; Lợn: 02 - 04 tuần tuổi: 01 ml/con, trên 

04 tuần tuổi: 2 ml/con; Dê: 1 ml/con. 

c. Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng lợn 

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển đông khô: Tiêm cho lợn từ 30 ngày tuổi trở 

lên với liều 1 ml/con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp; hoà tan với nước muối sinh lý 

vô trùng, liều pha căn cứ vào liều ghi trên nhãn lọ vắc xin. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, tiêm cho lợn 

từ 4 tuần tuổi trở lên, liều 1 ml/con. 

d. Vắc xin Dại chó, mèo 

- Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo từ 01 tháng tuổi trở lên (trừ chó, 

mèo ốm, bệnh). 

- Liều lượng và cách dùng: tiêm dưới da với liều 1 ml/con. 

đ.  Vắc xin Cúm gia cầm 

- Loại vắc xin khuyến cáo sử dụng: Vắc xin cúm gia cầm Navet-Vifluvac, 

Navet-Fluvac 2 của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO; Vắc 

xin cúm gia cầm Avian Influenza Virus H5 Subtype Vaccine Inactivated (Strain 

D7+Strain rD8) do Công ty GUANGZHOU SOUTH CHINA BIOLOGICAL 

MEDICINE, Trung Quốc sản xuất, Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y 

AMAVET nhập khẩu và phân phối. 

- Đối tượng tiêm: Gà khỏe mạnh từ 14 ngày tuổi trở lên. 

- Liều lượng và cách dùng:  

+ Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con ở 14-21 ngày tuổi, liều 0,5 ml/con. 

Trong vùng có nguy cơ cao bệnh dịch cúm gia cầm có thể tiêm nhắc lại sau 2-3 

tuần sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5 ml/con. 

+ Gà giống, gà đẻ: tiêm liều 0,5 ml/con và cứ 6 tháng tiêm vắc xin nhắc 

lại một lần. 

e.  Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 

- Loại vắc xin khuyến cáo sử dụng (đã được cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành ở Việt Nam): Vắc xin Lumpyvac của Công ty Vetal Animal Health 

Products S.A Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, Công ty Cổ phần kinh doanh thuốc thú y 

AMAVET nhập khẩu và phân phối; Vắc xin Avac LSD Live của Công ty 

TNHH MTV AVAC Việt Nam; Vắc xin Navet-Lpvac của Công ty Cổ phần 
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thuốc thú y Trung ương NAVETCO; Vắc xin Mevac LSD của Công ty Middle 

East For Vaccines (Mevac) Ai Cập được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty 

TNHH Thú y Đông Phương. 

- Đối tượng tiêm: Toàn bộ đàn trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ 03 tháng 

tuổi trở lên.  

- Liều lượng và cách dùng: tiêm dưới da cổ với liều 2 ml/con khi pha vắc 

xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

f. Vắc xin Dịch tả lợn Châu phi.( Chủ hộ chăn nuôi tự mua vắc xin tiêm 

phòng) 

- Loại vắc xin khuyến cáo sử dụng (đã được cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành ở Việt Nam): Vắc xin Navet-ASFVAC của Công ty Cổ phần thuốc thú y 

Trung ương NAVETCO.  

- Đối tượng tiêm:  

+ Tiêm cho lợn từ 4 tuần tuổi trở lên ( vắc xin AVAC ASF) tiêm 1 mũi  

+ Tiêm cho lợn từ 8 - 10 tuần tuổi (vắc xin NAVET-ASFVAC) tiêm 2 mũi, 

cách nhau 21-30 ngày. 

Thời gian miễn dịch 1 năm 

- Không tiêm cho heo có thể trạng yếu, đang bị sốt, heo có tiền sử mắc các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm (Tai xanh, Suyễn Lợn, Dịch tả cổ điển, Lép to…) và ăn uống 

kém. 

- Đường tiêm: Tiêm bắp thịt 

- Liều lượng: pha và tiêm vắc xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

  g. Vắc xin phòng bệnh Tai xanh ở lợn.( Chủ hộ chăn nuôi tự mua vắc xin 

tiêm phòng) 

- Tiêm phòng vắc xin Tai xanh ở lợn (PRRS) cho toàn bộ đàn lợn trên 03 

tuần tuổi (Đối với lợn nái, đực giống, chỉ tiêm cho lợn nái trong thời gian không 

mang thai và lợn đực giống trong thời gian chưa khai thác tinh). 

- Liều lượng và cách dùng: tiêm dưới da hoặc tiêm bắp với liều 1,0 ml/con 

khi pha vắc xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

4. Chỉ tiêu tiêm phòng 
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- Các cơ sở chăn nuôi trang trại và các cơ sở chăn nuôi nông hộ phải thực 

hiện tiêm vắc xin phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia 

súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn. 

- Chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể giao cho từng TDP: 

(Có bảng phụ lục kèm theo) 

5. Kinh phí thực hiện nhà nước 

Kinh phí hỗ trợ của tỉnh và của thành phố: 

a. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng 

Các trại giống của tỉnh và các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn 

vị vật nuôi (01 đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống). 

b. Loại vắc xin được hỗ trợ 

+ Đối với đàn lợn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Lở 

mồm long móng, Dịch tả, Tụ huyết trùng trên đàn lợn trong diện tiêm. Ngân sách 

thành phố hỗ trợ 50% tiền công tiêm phòng. Hộ chăn nuôi phải nộp 1500 

đồng/liều 

+ Đối với đàn gà: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Cúm 

gia cầm (không hỗ trợ cho đàn thủy cầm) trên đàn gà trong diện tiêm. Hộ chăn 

nuôi phải nộp 180 đồng/liều 

+ Đối với đàn chó, mèo: Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí mua vắc xin 

Dại chó, mèo là 10.000 đồng/liều. Số tiền mua vắc xin Dại chủ nuôi chó, mèo 

phải nộp là 3.965 đồng. Ngoài ra, chủ nuôi chó (không áp dụng với chủ nuôi mèo) 

nộp 9.000 đồng tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó theo Công 

văn số 26/BVTN/2023 ngày 05/01/2024 của Công ty Bảo Việt Thái Nguyên về 

việc triển khai BHTNDSCN năm 2024 (Thời hạn bảo hiểm: 01 năm. Mức trách 

nhiệm bảo hiểm trong trường hợp người đi tiêm phòng tối đa là 450.000 

đồng/người/vụ; trường hợp người chết: 10.000.000 đồng/người/vụ, công tiêm 

người chăn nuôi tự chi trả 2.700 đồng (đối với điểm tiêm tập trung). Hộ chăn 

nuôi phải nộp là:  Đối với chó tiêm vắc xin mua bảo hiểm là 15.665 đồng/liều. 

Đối với chó, mèo tiêm vắc xin không mua bảo hiểm là 6.665 đồng/ liều. 

+ Đối với đàn trâu bò: 
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- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, Lở mồm long móng trâu bò: Ngân sách 

thành phố hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin trên đàn trâu bò trong diện tiêm. 

Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền công tiêm phòng. Hộ chăn nuôi phải nộp 

2.300 đồng/liều (áp dụng đối với điểm tiêm tập trung) 

- Vắc xin Viêm da nổi cục Trâu bò: Ngân sách thành phố hỗ trợ 20.000 

đồng/liều cho đàn trâu bò trong diện tiêm. Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền 

công tiêm phòng. Hộ chăn nuôi phải nộp 18.800 đồng/liều (áp dụng đối với điểm 

tiêm tập trung) 

c. Vắc xin không có hỗ trợ 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi và vắc xin Tai xanh 

Riêng vắc xin DTLCP đã cho phép lưu hành và bán trên thị trường và 

đây cũng là 2 bệnh nguy hiểm do virut gây ra không có thuốc đặc trị, vì vậy 

yêu cầu các tổ trưởng TDP tuyên truyền rộng rãi để người dân tự tiêm phòng 

cho đàn vật nuôi. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

- Các ông (bà) tổ trưởng TDP: Tiến hành thống kê đàn vật nuôi trong diện 

tiêm, thông báo cho các hộ chăn nuôi được biết về kế hoạch tiêm phòng để công 

tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao. Đối với những các hộ chăn nuôi có gia súc, gia 

cầm thuộc diện tiêm phòng nhưng không đăng ký tiêm yêu cầu thực hiện kí cam 

kết và nêu rõ lý do. Nếu hộ chăn nuôi không thực hiện công tác tiêm phòng cho 

đàn gia súc gia cầm theo Luật Thú y sẽ không được đề nghị hỗ trợ theo quy định 

khi dịch bệnh xảy ra. (Mẫu kí cam kết các tổ trưởng TDP liên hệ đồng chí Thảo 

- CB thú y, đồng chí Nga- CB phụ trách nông nghiệp để lấy mẫu cam kết) 

- Hoàn thiện các hồ sơ tiêm phòng theo quy định sau  khi kết thúc 

tiêm phòng. 

- Thời hạn thanh quyết toán và hoàn tất chứng từ thanh quyết toán đúng 

biểu mẫu theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và thu gom đầy đủ 

vỏ lọ vắc xin, hóa chất đã sử dụng sau khi tiêm phòng gửi về UBND phường 

trước ngày 25/04/2024. 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật phụ trách các 

TDP phối hợp với tổ trưởng và các chi hội kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiêm 

phòng. 
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- Tổ thú y phường căn cứ vào kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 

cầm đợt 1 năm 2024 chủ động công tác vật tư tiêm phòng, vắc xin tiêm phòng 

và xây dựng lịch tiêm phòng tới từng TDP; tổng hợp quyết toán và nộp quyết 

toán về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP Sông Công theo đúng thời thời gian 

quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo 

về UBND phường để được giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy-HĐND-UBND phường (B/c); 

- Thành viên BCĐ PC DBĐV phường (P/h); 

- Các ông (bà) tổ trưởng TDP (T/h); 

- Lưu VP. 

(Ngahv) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Giang 
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